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PHẦN A: Trắc nghiệm (7 điểm)  

Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (5 điểm): Chọn đáp án đúng nhất và tô vào 

phiếu trả lời trắc nghiệm (từ câu 1 đến câu 20) (mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm) 

Câu 1: Gia đình hạnh phúc sẽ giúp cho kinh tế gia đình:  

A. ngày càng đi xuống.              B. bình thường không phát triển.    

C. ngày càng phát triển              D. không làm kinh tế được. 

Câu 2: Trong các hành vi sau đây đâu là bạo lực gia đình? 

A. Chồng thường xuyên quát mắng, đánh đập vợ, con. 

B. Chồng đi làm về vợ ở nhà đã chuẩn bị cơm nước sẵn. 

C. Hai vợ chồng cùng nhau đi đón con khi tan giờ làm. 

D. Cuối tuần cha mẹ đều chở con đi công viên chơi. 

Câu 3: Bạo lực gia đình để lại những hậu quả gì cho các thành viên trong gia 

đình? 

A. Gây ra tổn thương về thể xác. 

B. Gây ra tổn thương về tinh thần. 

C. Gây ra thương tích đau đớn. 

D. Gây ra tổn thương về thể xác và tinh thần. 

Câu 4: Bạo lực gia đình có mấy hình thức? 

A. 2 hình thức: thể chất và tinh thần. 

B. 3 hình thức: thể chất, tinh thần và tình dục. 

C. 4 hình thức: thể chất, tinh thần, tình dục và kinh tế. 

D. 5 hình thức: thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế và xua đuổi. 

Câu 5: Nạn nhân bạo lực gia đình có những quyền gì? 

A. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân 

phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình 

B. Quyền được có quốc tịch 

C. Quyền đáp trả bằng hành động dã man mất nhân tính. 

D. Quyền được thay đổi quốc tịch 

Câu 6: Để phòng ngừa bạo lực gia đình, xã hội cần phải làm gì? 

A. Bình tĩnh và kiềm chế cơn nóng giận; không nên chống cự, đánh chửi nhau. 

B. Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh. 

C. Chia sẻ, tôn trọng, bình đẳng trong ứng xử với các thành viên trong gia đình. 

D. Tỏ thái độ thách thức để xảy ra bạo lực gia đình mà xử phạt. 

Câu 7: Những hành vi nào sau đây không phải là hành vi bạo lực gia đình? 

A. Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức 

khoẻ, tính mạng; danh dự, nhân phẩm người vợ. 

B. Cưỡng ép quan hệ tình dục; Cưỡng ép tảo hôn, kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn 

nhân tự nguyện, tiến bộ. 

C. Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng 

của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về 

tài chính; 
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D. Bóc lột sức lao động của công nhân, bắt làm thêm giờ, cắt giảm lương, thưởng, bắt 

tăng ca trả mức lương thấp. 

Câu 8: Mỗi lần say rượu về, anh S đều đánh đuổi vợ mình là chị D. Do đó, khi thấy 

anh S đi lảo đảo, nồng nặc mùi rượu, chị D biết chồng đang lên cơn tức giận và có 

thể đánh chị, chị nhanh chống tìm cách ra khỏi nhà hoặc tránh mặt. Hãy nhận xét 

hành vi của chị D? 

A. Chị D là người quá nhu nhược để xảy ra bạo lực gia đình. 

B. Chị D là người biết cách tránh để xảy ra bạo lực gia đình. 

C. Chị D không biết cách để xử lí tránh gây bạo lực. 

D. Chị D quá sợ anh S nên phải bỏ trốn. 

Câu 9: Ông X, hàng xóm nhà chị M đã gọi điện thoại tới tổng đài quốc gia bảo vệ 

trẻ em 111 để trình báo việc chị M ép con trai lao động quá sức. Hãy nhận xét hành 

vi của ông X? 

A. Ông X là người biết bảo vệ quyền lợi trẻ em, giúp chị M nhận ra hành động sai trái 

của mình. 

B. Ông X là người quá bao đồng. 

C. Ông X đã vô tình gây ra thêm bạo lực cho gia đình của chị M. 

D. Ông X làm như vậy chị M sẽ ghét và càng bắt con trai lao động nhiều hơn nữa. 

Câu 10: Bị cha mẹ mắng mỏ, chì chiết, B trở nên tự ti, dằn vặt bản thân cho rằng 

mình vô dụng kém cỏi. Sau nhiều đêm mất ngủ, B quyết định bỏ nhà sống lang 

thang. Nếu em là bạn của B em sẽ khuyên bạn như thế nào? 

A. Phải chống cự lại cha mẹ quyết liệt, thậm chí có thể quát mắng, dọa nạt để cha mẹ 

không bạo lực với mình. 

B. Phải cam chịu như vậy vì đó là cha mẹ. 

C. Ủng hộ B nên bỏ nhà đi để có cuộc sống tốt hơn. 

D. Không nên bỏ nhà đi như vậy mà khi đi học đến gặp và xin tư vấn từ thày cô, tổ 

dân phố. 

Câu 11: Hành động nào sau đây thể hiện sự tiết kiệm, chi tiêu hợp lí? 

A. Tuấn đòi mẹ mua thêm một cái cặp vì thấy đẹp, mặc dù trước đó Tuấn vừa mua cặp 

mới 

B. Hà không đòi mẹ mua thêm áo dù rất thích chiếc áo màu đỏ vì em còn đủ áo mặc 

C. Dù nhà nghèo nhưng Huy vẫn bắt mẹ phải mua đồ hiệu cho mình 

D. Dù đã có đồ ăn trưa nhưng Hằng vẫn mua thêm đồ ăn khác vì không thích món kia 

nữa 

Câu 12: Có ý kiến cho rằng: Trong chi tiêu không cần lập kế hoạch chi tiêu. Theo 

em ý kiến đó là đúng hay sai? Vì sao? 

A. Sai. Vì nếu không lập kế hoạch chi tiêu sẽ dễ bị thâm hụt tài chính, bản thân sẽ gặp 

nhiều khó khăn. 

B. Đúng. Vì tiền của mình thì mình muốn chi vào khoản nào thì chi.  

C. Đúng. Vì chi tiêu tước thì khỏi chi tiêu sau.  

D. Sai. Vì sẽ gặp khó khăn khi chi tiêu. 

Câu 13: Trong bước kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu cá nhân nếu chi vượt 

mức thì em cần phải: 

A. Những ngày tiếp theo không chi những thứ còn lại trong kế hoạch nữa.  

B. Phải tìm ra cách để cân đối thu chi để đảm bảo kế hoạch đã đặt ra. 

C.Vay nợ nhiều tiền để chi tiêu.  



D. Tìm cách để tăng thu nhập bằng mọi giá. 

 

Câu 14: Hành vi nào không đúng với lập kế hoạch chi tiêu? 

A. Liệt kê những đồ dùng cần thiết trước khi mua đồ 

B. Có kế hoạch chi tiêu rõ ràng 

C. Có một khoản tiết kiệm thường ngày để phòng khi có việc bất thường xảy ra 

D. Mua tùy hứng, đã thích bất kể đắt cũng mua cho dù phải đi vay thêm tiền. 

Câu 15: Mẹ đưa cho A 90.000 đồng đi chợ mua thức ăn. Vừa ra đến chợ, A gặp cô 

hàng xóm bán cá và mời A mua 1kg cá tươi với giá 80.000 đồng. Tùng muốn mua 

ủng hộ cô nhưng mẹ dặn A mua thêm cả rau và gia vị nấu. Nếu em là A, em sẽ làm 

gì? 

A. Em sẽ mua 80.000 đồng tiền cá, còn 10.000 đồng mua rau và gia vị.  

B. Em không mua cá mà dành tiền mua hết rau và gia vị.  

C. Em sẽ cân đối mua 0,5kg cá còn lại mua rau và gia vị. 

D. Em sẽ mua hết 90.000 đồng tiền cá. 

Câu 16: Bạn học sinh nào trong tình huống sau đây chưa biết cách chi tiêu hợp lí? 

Tình huống:  Hễ có tiền là K tiêu hết luôn. Khi thấy bạn bè có món đồ nào trông lạ mắt, 

K lại xin tiền bố mẹ để mua bằng được. Thấy K nhiều lần mua đồ chơi chỉ một lần là 

chán, có nhiều thứ chưa dùng đến, bạn C và T khuyên K không nên lãng phí như vậy, 

nhưng K không nghe. 

 A. Bạn K. B. Hai bạn C và T. 

 C. Bạn T. D. Cả ba bạn C, T và K. 

Câu 17: Bước đầu tiên của lập kế hoạch tài chính cá nhân là gì? 

A. Xác định mục tiêu và thời hạn thực hiện dựa trên nguồn lực hiện có. 

B. Đánh giá tình hình tài chính cá nhân. 

C. Xác định các khoản cần chi. 

D. Thiết lập nguyên tắc thu chi. 

 Câu 18: Hãy sắp xếp các bước để lập kế hoạch chi tiêu: 

1. Thiết lập nguyên tắc thu chi. 

2. Xác định mục tiêu và thời hạn thực hiện dựa trên nguồn lực hiện có. 

3. Xác định các khoản cần chi. 

4. Thực hiện kế hoạch chi tiêu. 

5. Kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu. 

 A. 1- 3- 2- 4- 5. B. 2- 3- 1- 4- 5. C. 1- 4- 5- 3- 2. D. 3- 2- 

4- 1- 5. 

Câu 19: Để theo dõi và kiểm soát thu chi, mỗi cá nhân không nên thực hiện việc 

làm nào dưới đây: 

A. Tính toán thu chi hợp lí sao cho các khoản chi tiêu không vượt quá thu nhập. 

B. Thực hiện tiêu dùng thông minh để cắt giảm chi phí cho các khoản chi tiêu. 

C. Tìm cách để cắt giảm các khoản chi tiêu cần thiết và tăng chi tiêu các khoản không 

thiết yếu. 

D. Ghi chép thu chi hàng tháng để có thể kiểm soát tình hình tài chính cá nhân. 

Câu 20: Cha mẹ M đi làm xa nên mỗi tuần đã cho M một khoản tiền để chi tiêu cho 

việc mua những thứ cần thiết cho việc học tập và phòng khi xe bị hỏng dọc đường. 

Nhưng thỉnh thoảng xem quảng cáo có bán hàng online trên mạng, thấy sản phẩm 

nào được khuyến mại nhiều, M liền đặt ngay mặc dù M chưa cần dùng những thứ 

đó. Theo em, M là người như thế nào? 



A. M biết chi tiêu hợp lí 

B. M biết điều chỉnh, linh hoạt trong chi tiêu  

C. M chưa biết lập kế hoạch chi tiêu.  

D. M biết tiết kiệm, mua được hàng giá rẻ. 

 

Phần II. Trắc nghiệm đúng - sai (2 điểm): 

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a. b. c. d. ở mỗi câu thí sinh chọn 

đúng hoặc sai) 

Câu 1: Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi: “Chị Trần Thương (31 tuổi, quận Bình 

Thạnh, TP.HCM) chia sẻ nếu hỏi thu nhập bao nhiêu là đủ cho cuộc sống ở TP.HCM 

thì rất khó trả lời, tùy thu nhập mà người lao động sẽ "liệu cơm gắp mắm". Chị Thương 

kể: "Tôi chỉ mua một món đồ nào đó khi thực sự cần thiết và cũng so giá rất kỹ giữa 

nhiều siêu thị, cửa hàng. Ví dụ đối với đồ gia dụng thì tôi thường đặt hàng online vì 

trên đó có nhiều chương trình khuyến mãi, voucher giảm giá lên đến 40-70%, các mặt 

hàng điện tử có giá trị lớn nên khi áp mã vào sẽ thấy giảm được kha khá tiền". Để cân 

bằng chi tiêu hằng ngày, ổn định cuộc sống bền vững ở TP, chị Thương chia từng 

khoản tiền ra cho mỗi mục như mua sắm, ăn uống, du lịch, tiết kiệm... nhằm tạo ý thức 

tiêu xài có kế hoạch. Hằng tháng các khoản mua sắm được chị quy định tầm 2-3 triệu, 

ăn uống tối đa 4 triệu, tiết kiệm mỗi tháng phải được 2-3 triệu dành để phòng thân nếu 

chẳng may ốm đau hoặc có việc cần dùng tiền đột xuất, nếu dư dả hơn thì có thể dùng 

để tự thưởng cho bản thân những chuyến du lịch.” (Theo: Báo Dân trí online)                                                                                                                                          

a) Chỉ những người có thu nhập thấp như chị Thương mới cần chọn những sản phẩm 

thực sự cần thiết và chi tiêu tiết kiệm. 

b) Chị Thương mua những sản phẩm giảm giá khuyến mại khi thực sự thấy cần thiết. 

c) Việc chia từng khoản tiền ra cho mỗi mục đi mua sắm… khiến chị Thương không 

chủ động trong tiêu dùng và gây mất thời gian.  

d) Hàng tháng chị Thương cần tiết kiệm đi một món dự phòng là việc làm cần thiết, 

phù hợp với lập kế hoạch chi tiêu. 

Câu 2: Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi: “Theo báo cáo điều tra quốc gia về bạo 

lực đối với phụ nữ công bố năm 2020, cứ 3 phụ nữ Việt Nam lại có gần 2 người (tỷ lệ 

63,8%) từng bị ít nhất một hình thức bạo lực cũng như kiểm soát hành vi do chồng gây 

ra trong cuộc đời. Trong đó, thống kê của Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du 

lịch chỉ ra rằng trong số các vụ bạo lực gia đình bị phát hiện, có 74% nạn nhân là nữ, 

11% nạn nhân là trẻ em. Tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn diễn ra ở nhiều địa 

phương. Bà Elisa Fernandez, Trưởng đại diện UN Women (Cơ quan Liên Hợp Quốc 

về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ) tại Việt Nam trăn trở, bạo lực bạo lực gia 

đình thường diễn ra một cách bí mật và vẫn còn được xem là vấn đề cá nhân, riêng tư 

phải giấu kín.”      (Theo: Báo Dân trí online)                                                                                                                                          

a) Nạn nhân các vụ bạo lực gia đình chủ yếu là nữ và trẻ em, xảy ra nhiều ở các địa 

phương. 

b) Việc bạo lực gia đình cần phải giấu kín để bảo vệ nạn nhân và giảm thiểu việc mâu 

thuẫn trong gia đình. 

c) Bạo lực gia đình giải quyết dễ dàng, đó chỉ là vấn đề cá nhân, không đáng lo ngại  

d) Phòng chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội. 

  

PHẦN B. Tự luận (3 điểm) 

Câu 1. (1 điểm) Thế nào là hình thức bạo lực tinh thần? Lấy 2 ví dụ về hình thức này 

Câu 2: (2 điểm) Bố mẹ li hôn. Bạn K sống cùng với bố và mẹ kế. Trước mặt bố, mẹ kế 

luôn ngọt ngào, nhưng khi bố vừa đi khỏi nhà, bạn K đã bị mắng chửi, thậm chí bị 

đánh đập, hắt hủi. K thường xuyên bị nhịn đói do mẹ kế phạt… 

a) Hãy nhận xét việc làm của người mẹ kế.  

b) Nếu em là K, em sẽ làm gì? 


